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BIÊN BẢN THỐNG KÊ DANH MỤC TÀI LIỆU SỐ HÓA 
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ THUẬT CƠ KHÍ
         Hôm nay, ngày 23/5/2021 Trung tâm Thông tin - Thư viện tiến hành lập biên bản thống kê danh mục tài liệu số hóa chương trình đào tạo Kỹ thuật điện.
A. Thời gian, địa điểm và thành phần tham gia thống kê:
- Thời gian: 02 ngày (21/5/2021 - 22/5/2021)
- Địa điểm: Trung tâm Thông tin - Thư viện, nhà C5 Trường Đại học Mỏ - Địa chất, số 18 phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội.
- Ban thống kê gồm: 
1. Ông Nguyễn Hữu Độ - Cán bộ Thư viện (Tổ trưởng)
2. Bà Hoàng Thị Thúy - Cán bộ Thư viện (Ủy viên)
3. Bà Hoàng Thị Nga - Cán bộ Thư viện (Ủy viên)
 Nội dung: Thống kê danh mục tài liệu số hóa chương trình đào tạo Kỹ thuật điện.
B. Tiến hành thống kê: 
- Tổ trưởng chỉ đạo quy trình, cách thức tiến hành và phân công công việc cụ thể cho từng thành viên tham gia thống kê danh mục tài liệu số hóa chương trình đào tạo Kỹ thuật điện.
- Các thành viên trong ban thống kê tiến hành thống kê.
- Kết quả thống kê có bảng biểu kèm theo như sau: 
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 TỪ NĂM 2016 - 2020

	STT
	TÊN SÁCH
	TÁC GiẢ
	NĂM XB

	1
	Giáo trình Thiết bị điện tử 1
	Kim Ngọc Linh
	2003

	2
	Hướng dẫn thí nghiệm Kỹ thuật điện tử số
	Kim Ngọc Linh
	2003

	3
	Hướng dẫn thiết kế mạch điệnh tử( dùng ngành Cơ điện)
	Kim Ngọc Linh
	2004

	4
	GT Linh kiện và kỹ thuật điện tử tương tự( dùng cho các ngành cơ điện, Cơ điện, tự động hóa và ĐKH)
	Kim Ngọc Linh
	2009

	5
	Bài giảng Cơ sở lý thuyết mạch T.2( dùng cho sinh viên ngành cơ điện, điện khí hóa, tự động hóa)
	Kim Ngọc Linh, Nguyễn Thạc Khánh
	2001

	6
	Hướng dẫn thí nghiệm Máy điện và điều khiển máy điện kỹ thuật đo lường và cảm biến(dùng ngành Cơ điện)
	Kim Ngọc Linh, Nguyễn Trường Giang
	2004

	7
	Giáo trình Thiết kế cung cấp điện hạ áp cho phân xưởng sửa chữa cơ điện( sách tham khảo dùng cho sinh viên đại học và cao đẳng)
	Lê Xuân Thành
	2008

	8
	Tiếng anh chuyên ngành điện khí hóa
	Lê Xuân Thành
	2005

	9
	Bài giảng Cơ sở lý thuyết thiết bị điện
	Nguyễn Chí Dũng
	2001

	10
	Giáo trình Thiết kế đồ án công nghệ chế tạo máy
	Nguyễn Ngọc Bảo
	2005

	11
	Giáo trình Kỹ thuật mạch điện tử II( dùng cho sinh viên chuyên ngành Cơ điện)
	Nguyễn Xuân Cương
	2004

	12
	Giáo trình Dụng cụ và thiết bị đo lường điện tử( dùng cho sinh viên chuyên ngành Cơ điện)
	Nguyễn Xuân Cương
	2004

	13
	Bài giảng Kỹ thuật điện tử( dùng cho sinh viên các ngành không chuyên về điện)
	Nguyễn Xuân Cương
	2001

	14
	Giáo trình English gor students of engineering ans electronics ( Tiếng anh dùng cho sv ngành Cơ điện)
	Nguyễn Xuân Uyển
	2009

	15
	Giáo trình Đo lường các đại lượng điện và không điện(  dùng cho sinh viên chuyên ngành Cơ điện)
	Phạm Công Hòa
	2004

	16
	Bài giảng Thiết bị điện và cung cấp điện( dùng cho sinh viên ngành cơ khí thiết bị khoan)
	Trần Bá Đề
	2000

	17
	Giáo trình Trạm mạng điện T.2
	 
	1972

	18
	Câu hỏi lý thuyết và bài tập trắc nghiệm lý thuyết mạch điện - điện tử
	Kim Ngọc Linh
	2015
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Nguyễn Hữu Độ
	
	

Nguyễn Thị Hải Yến



